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TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

                

TỈNH BÀ RỊA – VŨ   TÀ  

 

Bản án số: 35/2019/HS – ST 

    Ngày: 06-5-2019 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ    ĨA V  T NAM 

 ộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

NHÂN DANH 

 ƯỚC CỘNG HÒA XÃ  HỘI CHỦ    ĨA V  T NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN               N, TỈNH BÀ RỊA – VŨ   TÀ  

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có : 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên toà: Bà Trần Thị Nhung 

          Các Hội thẩm nhân dân:  

1.      ầ    ị     

 2.                

- Thư ký phiên tòa: Bà      ị           –     ký     á   hân dân       

         . 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân h  ện   n  Đi n tham gia phiên tòa: 

                  - Kiểm sát viên. 

Ngày 06 tháng 5  ăm 2019, tại trụ sở  ò  á    â  dâ                 , 

tỉ      Rị  – Vũ       xét xử công khai sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 

29/2019/TLST – HS ngày 05 tháng 4  ăm 2019 theo Quyết đị   đ   vụ án ra xét 

xử số 31/2019/  XXS  – HS ngày 19 tháng 04  ăm 2019 đối với bị cáo: 

T             - Sinh  ăm 1991 tạ  tỉ      Rị  – Vũ      .  ơ     t    

      ố H, t ị t    LH,                , tỉ      Rị  – Vũ      ;              

không; t ì   độ vă   ó   3/12; dâ  tộ       ;   ớ  tí      m; tô    á   không; q ố  

tị    V  t   m;     ô      ơ     ố   , s     ăm 1960 v          ị  , s     ăm 

1959; V ,            ó   

     á , t    sự    ô    

 ị  á   ị á  dụ          á    m đ  k     ơ     t     ó m t tạ        tò    

                V     1, s     ăm 1974  

 ị    ỉ        số 2 , k     ố 4,        H, q      , t       ố      í 

      v    m t –  ó đơ        t  ử v    m t   

Người có quyền lợ  ng ĩa vụ liên quan:  

1          ị  , s     ăm 19 9   ó m t  

2         ơ     ố  S, s     ăm 1999  v    m t  

 ị    ỉ        ố H, t ị t    LH,                , tỉ      Rị  – Vũ      . 

 Ộ  D    VỤ Á : 

Theo các tài li u có trong h  sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

á  đ  c tóm t t     s  : 

Vào khoảng 01 gi       1 /01/2019,    ơ     ố    đ   ộ từ phòng trọ của 

mình thuộc khu phố H, thị tr n LH, huy n Long    n xuống khu vực DC để tìm tài 

sản trộm c p bán l y ti   t             đ  đế  t  ớc nhà nghỉ C thuộc khu phố H1, 
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thị tr n LH, huy           n, L phát hi n 01 chiế   e ôtô m   đe ,    u Mercedes 

biển số 51G-627… của ông     V     1 đ    đỗ trên vỉ   è t  ớc nhà nghỉ C 

      k ô   k ó   ử  kí     í  t  ớc bên phải. Th   k ô    ó     i trông coi xe 

v       t      e  ó t   sả        đ  đến ch m     i vào trong xe ôtô qua cánh cửa 

kính, L phát hi n 01 chiế  t   d  m    â  để tại hàng ghế t  ớc bên phải xe nên L 

li n l y chiếc túi da trên c t gi   v       i r i b  đ       v  đến phòng trọ của 

mình, L mở chiếc túi ra kiểm tra tài sản bên trong g m: 01 bóp da màu nâu, trong 

bóp da có số ti n 15.000.000 đ   , 100  ôl   ỹ, 100  ôl      d , 01 m ếng kim 

loại màu vàng - đe   ó  ì   dạ    ô        ăm  á   đí   đá   í     ữa và một số 

gi y t  tùy thân của ông L1. L l y hết số ti n và 01 miếng kim loại c t gi u tại 

phòng ngủ của mình r i vứt b  chiếc túi da và chiếc bóp da bên trong có một số 

gi y t  tùy thân của ông L1 v   t ù    á    í  t  ớc phòng trọ của L r   đ    ủ. 

 ến khoảng 08 gi  cùng ngày, L l y số ti n trộm đ    m   01 đ  n thoạ  d  động 

hi u Samsung J4 trị giá 3.100.000 đ    tại ti m  á  đ  n thoại ở xã P (không xác 

đị   đ  c tên ti m v  địa chỉ), tiêu xài cá nhân hết 1.000.000 đ   , L cho bà Hà 

Thị P (mẹ ruột của L) 3.000.000 đ     t     đó      đã sử dụng hết 1.500.000 

đ   ). Số ti n còn lại 7.950.000 đ   , 100  ô l   ỹ v  100  ô l      d    đ   

           ơ     ốc S (em ruột của L) c t giữ   ùm, s   đó     S đã đ   lại số 

ti   đó            t giữ  k   đ   t  n L không nói cho bà P và anh S biết số ti n 

trên là do L trộm c p mà có). Ngày 16/01/2019, qua làm vi     đã k       n toàn 

bộ      v      đã     t      

Tại biên bả  định giá tài sản và bản kết lu   định giá tài sản số 

46/      G      28/02/2019  ủa Hộ  đ    định giá tài sản huy           n 

kết lu n:  

- 100  ô l   ỹ (USD), trị giá 2.323.500 đ   . 

- 100  ô l      d     D , t ị giá 1.760.700 đ   .  

Tổng giá trị tài sả  đã định giá là 4.084.200 đ   .  

Riêng 01 chiếc túi xách màu nâu, 01 chiếc bóp da màu nâu và 01 miếng kim 

loại màu vàng - đe   ì    ô        ăm  á    ó đí   đá   í     ữa, do không rõ 

đ   đ ểm, nhãn hi u nên Hộ  đ    định giá tài sả  k ô    ó  ơ sở để định giá.  

Tại cáo trạng số 32/CT-VKS   ngày 02/4/2019, Vi n kiểm sát nhân dân 

               , tỉnh Bà Rịa - Vũ       đã t    tố    ơ     ố    v  tộ  “  ộm 

    t   sả ” t e  q   định tại khoả  1    u 173 Bộ lu t hình sự. 

 ạ        tò    

 ại di n Vi n kiểm sát nhân dân                 giữ quy n công tố tại 

phiên tòa vẫn giữ        q    đ ểm truy tố đối với bị  á      nghị Hộ  đ ng xét 

xử tuyên bố bị cáo phạm tội “  ộm     t   sả ”; đ  nghị áp dụng khoả  1    u 

173; đ ểm i, s khoản 1 đ     1,       8  ộ l  t  ì   sự 201  xử phạt bị cáo L từ 

08 đến 12 tháng tù. V  xử lý v t chứng: đã   ả  q  ết     . V  trách nhi m dân sự: 

Ông     V      không yêu cầu b   t   ng thêm. 

Bị cáo L đã k       n toàn bộ hành vi phạm tội củ  mì        á  t ạng và 

xin giảm nhẹ hình phạt.  
 

NHẬ   ỊNH CỦA TÒA ÁN: 
 

      ơ sở nội dung vụ á ,  ă   ứ vào các tài li u trong h  sơ vụ á  đã đ  c 
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tranh tụng tại phiên tòa, Hộ  đ ng xét xử nh   đị       s    

[1] Về tố tụng: Qua xem xét toàn bộ h  sơ vụ án Hộ  đ ng xét xử th y rằng 

t     q á t ì   đ  u tra, truy tố,  ơ q       u tra và Vi n kiểm sát đã t â  t ủ 

nghiêm thủ tục tố tụng trong vi c thu th p chứng cứ t e  q   định tạ   á  đ  u 88, 

98, 105 Bộ lu t tố tụng hình sự; Q á t ì   đ  u tra không có bức cung, nhục hình. 

D  đó,  á       v , q  ết định tố tụng củ   ơ q    t ến hành tố tụ  ,     i tiến 

hành tố tụ   đã t ực hi   đ u h p pháp. 

[2] Về nội dung vụ án và tội danh: 

Tại phiên tòa, bị  á  đã k       n toàn bộ hành vi phạm tội của mình, qua 

đối chiếu với l i khai tạ   ơ q    đ  u tra, biên bản tạm giữ t    v t, kết lu n đị   

  á t   sả  và các tài li u chứng cứ có trong h  sơ vụ án nh n th y phù h p với 

nhau, do v   đủ  ă   ứ kết lu n:  

Vào khoảng 01 gi  ngày 13/01/2019,    ơ     ốc L đã  ó      v  t ộm 

    t   sả   ủ  ô       V     1 l  01    ế  t   d  m    â  bên trong  ó 01    ế  

bóp da màu nâu, trong bóp da có số ti n: 15.000.000 đ   , 100  ôl   ỹ, 100  ôl  

Canada, 01 miếng kim loại màu vàng - đe  có hình dạ    ô        ăm  á   đí   

đá   í     ữa và một số gi y t  tùy thân của ông L1 để t      e ô tô m   đe ,    u 

Mercedes biển số 51G-627… đ    đỗ trên vỉ   è t  ớc nhà nghỉ C t  ộ  khu phố 

H1, thị tr n LH, huy           n. 

 Tại biên bả  định giá tài sản và bản kết lu   định giá tài sản số 

46/      G      28/02/2019  ủa Hộ  đ    định giá tài sản huy           n 

kết lu n:  

- 100  ô l   ỹ (USD), trị giá 2.323.500 đ   . 

- 100  ô l      d     D , t ị giá 1.760.700 đ   .  

Tổng giá trị tài sả  đã định giá là 4.084.200 đ   .  

Riêng 01 chiếc túi xách màu nâu, 01 chiếc bóp da màu nâu và 01 miếng kim 

loại màu vàng - đe   ì    ô        ăm  á    ó đí   đá   í     ữa, do không rõ 

đ   đ ểm, nhãn hi u nên Hộ  đ    định giá tài sả  k ô    ó  ơ sở để định giá.  

Tạ   ơ q     ô     ,   đã k       n toàn bộ hành vi trộm c p tài sả   ủ  

ông L1   ối chiếu vớ  q   định của pháp lu t, hành vi của bị  á  đã   ạm vào tội 

“  ộm c p tài sả ” đ    q   định tại khoả  1    u 173 Bộ lu t hình sự 2015. Vi n 

kiểm sát truy tố bị cáo ra xét xử t e  đ  u lu t đã v  n dẫ  l   ó  ă   ứ. 

 ối với anh    ơ     ố  S v  bà      ị   k          ữ   ùm      số t    

7 9 0 000 đ    k ô     ết đâ  l  số t    d    trộm c p mà có     k ô    em   t, 

 ử lý     S,      v  tộ  “  ứ       t   sả  d        k á    ạm tộ  m   ó”   

[3] Về  tính chất, mức độ đối với hành vi ph m tội của b  cáo: 

     v    ạm tộ   ủ   ị  á  đã t ự  t ế   âm  ạ  đế  q     sở  ữ        á  

v  t   sả   ủ        k á  đ      á  l  t v        ớ   ả   ộ            ò  tá  

độ       đế  tì    ì   t  t tự, t ị    ở đị     ơ     ị  á  l        t  ở   t    , 

 ó đầ  đủ  ă   lự  t á       m  ì   sự,  ị  á  nh n thứ  đ  c hành vi lén lút l   

t ộm t   sả   ủ        k á  là vi phạm pháp lu t       vẫn cố ý thực hi n tội 

phạm. Vì v y, cần áp dụng mức hình phạt      m k    đố  vớ   ị  á  t ơ    ứng 

với hành vi phạm tội. Cần cách ly bị cáo ra kh i xã hội mớ   ó đủ th i gian giáo 

dục các bị cáo sau này biết tôn trọng pháp lu t và tôn trọng tài sản củ      i khác, 

đ ng th    ũ     ằm mụ  đí     ò     ừa tội phạm chung. 
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 [4] Về các tình tiết tăng nặng, g ảm n ẹ trách nhiệm hình sự:  

 ị  á  k ô    ị á  dụ   tì   t ết tă        t á       m  ì   sự. 

Tạ   ơ q    đ  u tra và tại phiên tòa, bị cáo thành khẩ  k     á , ă   ă   ối 

cải.  ị  á    ạm tộ  lầ  đầ  v  t  ộ  t          ít      m t ọ     â  l   á  tình 

tiết giảm nhẹ q   định tại  á  đ ểm i, s khoả  1    u 51 Bộ lu t hình sự nên cần 

xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo.  

[5] Về hình ph t bổ sung: Bị cáo không có ngh  nghi p nên không áp dụng 

hình phạt bổ sung là phạt ti   đối với bị cáo. 

[6] Về xử lý vật chứng:  ã   ả  q  ết     . 

[7] Về trách nhiệm dân sự: Bị hạ  đã    n lạ  một   ầ  tài sản v  k ô    ó 

     ầ  nên không xem xét. 

[8] Về án phí: Bị cáo phải nộp án phí Hình sự sơ t ẩm t e  q   định của 

pháp lu t.  

 Vì các lẽ trên,  

QUYẾT  ỊNH: 

 ă   ứ v   k  ả  1      173; đ ểm  , s k  ả  1       1,       8  ộ l  t 

hìn  sự; 

1. Tuyên bố   ị  á     ơ     ố      ạm tộ  “  ộm     t   sả ”,  ử   ạt bị 

cáo    ơ     ố    08  tám  tháng tù. Th i hạn tù tính từ ngày b t thi hành án. 

2. Xử lý v t chứng:  ã   ả  q  ết       

 3. V  án phí: Buộc bị cáo nộp 200.000 (Hai t ăm   hì   đ ng án phí hình sự 

sơ t ẩm. 

4. V  quy   k á    á  đối với Bản án: Trong th i hạn 15 ngày kể từ ngày 

tuyên án, bị cáo có quy n kháng cáo yêu cầu Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũ   

Tàu xét xử phúc thẩm.  ối vớ  đ ơ   sự v ng m t, th i hạn kháng cáo là 15 ngày 

tính từ ngày nh   đ  c bản án ho c bả  á  đ  c niêm yết. 

Nơi nhận:  

- TAND tỉnh BR-VT;  

- VKSND tỉnh BR-VT; 
- Sở      á  tỉnh BR-VT; 

- PV 27 – Công an tỉnh BR-VT; 

- VKSND                ; 

-  ơ q     S    ô                     ; 

- Chi cục Thi hành án dân sự                ; 

- Bị cáo, đ ơ   sự; 

-        sơ vụ án. 

TM. HỘ   ỒNG XÉT XỬ SƠ T ẨM 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 
 

  ã ký v  đó   d    

 

 

 

   Trần Thị Nhung 

 

 

 

 
 


